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KẾ HOẠCH  

 Hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 03/12/2025 

của Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi 

trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải  

vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp 

 

Thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 03/12/2025 của Chính phủ về 

phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát 

sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - 

đẹp, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 

03/12/2025 của Chính phủ; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

địa phương và sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong thực 

hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường,  giảm thiểu phát sinh, phân loại, 

thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về kinh 

tế tuần hoàn, quản lý chất thải theo vòng đời sản phẩm nhằm nâng cao nhận thức 

của chính quyền, cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và Nhân dân 

thành phố về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ 

môi trường trở thành thói quen, nếp sống đẹp; tạo sự đồng thuận trong nhận thức 

và hành động trong xã hội để duy trì và nâng cao hiệu quả giảm thiểu phát sinh, 

phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 03/12/2025 là 

trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân 

dân thành phố cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng một Việt Nam sáng 

- xanh - sạch - đẹp, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.  

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề ra các nhiệm vụ cụ thể, phân công 

rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để việc triển khai thực hiện 

đạt hiệu quả, chất lượng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo tính 

thường xuyên, liên tục, rộng khắp và lan tỏa mạnh mẽ; hình thành nếp sống văn 

minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng 

môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp tại thành phố Hải Phòng. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

a) 100% các xã, phường, đặc khu tổ chức ngày cuối tuần ra quân tổng vệ 

sinh công cộng tại các khu dân cư, tổ dân phố. 

b) 100% các xã, phường, đặc khu tổ chức phân loại CTRSH tại hộ gia 

đình, cá nhân; bố trí đủ các điểm tập kết và thu gom CTRSH đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng đổ, đốt chất thải không đúng 

quy định tại cộng đồng. 

c) 100% khu dân cư, tổ dân phố có bổ sung nội dung về bảo vệ môi 

trường vào hương ước, quy ước; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự 

quản về môi trường. 

d) 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội 

viên được phổ biến, quán triệt và gương mẫu tham gia phong trào. 

đ) 100% CTRSH đô thị và nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; 

dưới 30% CTRSH được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng 

CTRSH được thu gom; trên 50% các bãi chôn lấp CTRSH không hợp vệ sinh 

được cải tạo, phục hồi môi trường; xóa bỏ các “điểm đen” về ô nhiễm môi 

trường; 100% các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường được đóng cửa, cải 

tạo, phục hồi môi trường. 

e) Huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, xây dựng và phát triển 

phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phân loại, thu gom, tái chế, xử lý 

CTRSH đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân 

thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực 

về quản lý CTRSH. 

III. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Tăng cường tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo 

vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử 

lý CTRSH 

1.1. Triển khai đồng bộ các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu 

vực công cộng vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần tại các khu dân cư, tổ 

dân phố, tập trung quét dọn đường phố, ngõ xóm, khu dân cư; thu gom, vớt rác 

tại sông, hồ, ao, đầm, kênh, mương, bãi biển và hệ thống tiêu thoát nước, tạo 
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chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng về ý thức giữ gìn môi 

trường sáng - xanh - sạch - đẹp. 

a) Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

b) Đơn vị phối hợp: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên; các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Thời hạn hoàn thành: Thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần. 

d) Sản phẩm: Các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường hàng tuần.. 

1.2. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức 

để các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng và Nhân dân tự giác thực hiện nếp 

sống văn minh, không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; 

hạn chế, tiến tới chấm dứt sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó 

phân hủy; đồng thời đẩy mạnh thời lượng tuyên truyền về bảo vệ môi trường, 

xây dựng chuyên mục hướng về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi 

trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp, duy trì thời lượng phát sóng 

lâu dài trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống truyền 

thanh cơ sở, pano, áp phích, sinh hoạt cộng đồng, phù hợp với nhận thức, văn 

hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, khuyến khích 

và động viên toàn dân tích cực tham gia. 

a) Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; Sở Giáo dục vào Đào tạo; Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng; Báo và Phát thanh, truyền 

hình Hải Phòng 

b) Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

d) Sản phẩm: Các hoạt động truyền thông về môi trường bao gồm hội 

nghị, hội thảo, băng rôn, tờ rơi, phóng sự, …và các báo cáo kết quả thực hiện.  

1.3. Huy động sự tham gia của toàn xã hội về bảo vệ môi trường, trong đó 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, 

Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động đóng vai 

trò nòng cốt trong tổ chức, hướng dẫn, giám sát, thực hiện giảm thiểu khối lượng 

phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH. Bảo đảm cơ 

chế phối hợp, hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất và các điều kiện vật chất khác 

để phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả nhằm triển khai liên tục, bền 

vững, duy trì thường xuyên các phong trào, tạo thói quen tốt trong cộng đồng. 

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý CTRSH hiệu quả. 

a) Đơn vị chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 
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b) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

c) Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

d) Sản phẩm: Kế hoạch giám sát; cuộc thi tìm hiểu phân loại, thu gom, 

vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH. 

1.4. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, 

phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.  

a) Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu  

b) Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố), 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

d) Sản phẩm: Bằng khen/Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu.   

1.5. Tổ chức phân loại CTRSH tại hộ gia đình, cá nhân 

a) Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

b) Đơn vị phối hợp: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

d) Sản phẩm: Số lượng hộ gia đình tham gia phân loại CTRSH tại nguồn 

1.6. Bổ sung nội dung về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước; xây 

dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản về môi trường 

a) Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

b) Đơn vị phối hợp: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

d) Sản phẩm: Số lượng khu dân cư, tổ dân phố bổ sung nội dung về bảo 

vệ môi trường vào hương ước, quy ước; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình 

tự quản về môi trường 

2. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý CTRSH 

2.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý CTRSH 

a) Tham mưu định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH và vệ 

sinh công cộng  

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
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- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2025. 

- Sản phẩm: Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường về giá dịch vụ 

thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH và vệ sinh công cộng. 

b) Rà soát nội dung các quy hoạch về xử lý CTRSH trong Quy hoạch 

thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy 

hoạch liên quan để bảo đảm đáp ứng nhu cầu về điểm tập kết, trạm trung 

chuyển, khu xử lý tập trung để xử lý CTRSH phát sinh trên địa bàn. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: tháng 12/2025. 

- Sản phẩm: Văn bản tham gia ý kiến để hoàn thiện dự thảo hồ sơ điều 

chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng. 

c) Triển khai các quy định về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của tổ 

chức, cá nhân theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Khi có yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

- Sản phẩm: Văn bản triển khai thực hiện.  

d) Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Xây 

dựng về tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải cho mục đích làm vật liệu san lấp, 

vật liệu xây dựng  

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 

khu và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Sau khi Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải cho mục đích làm vật liệu 

san lấp, vật liệu xây dựng 

- Sản phẩm: Văn bản triển khai thực hiện.  

đ) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực tham gia, ký kết, thực hiện các thỏa 

thuận quốc tế trong hợp tác, hỗ trợ nguồn lực tài chính, kỹ thuật, công nghệ, 

nhân lực, truyền thông nhằm nâng cao năng lực phân loại, thu gom, vận chuyển, 

tái chế và xử lý CTRSH tại Việt Nam. 
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- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

- Sản phẩm: Kết quả triển khai các dự án, chương trình hợp tác quốc tế.  

e) Triển khai thực hiện các bộ tiêu chí về bảo vệ môi trường trong các 

hoạt động văn hóa tại khu di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa và các 

địa điểm tổ chức sự kiện thể thao, âm nhạc, lễ hội,... như “Lễ hội xanh”, “Khu 

du lịch xanh”. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Hằng năm.  

- Sản phẩm: Kết quả triển khai thực hiện các bộ tiêu chí về bảo vệ môi 

trường trong các hoạt động văn hóa tại khu di tích, danh lam thắng cảnh, thiết 

chế văn hóa và các địa điểm tổ chức sự kiện.  

2.2. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về phân loại, thu gom, vận 

chuyển, tái chế, xử lý CTRSH sau phân loại 

a) Trên cơ sở danh mục, chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công vào hạ 

tầng kỹ thuật về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đã được phê 

duyệt, chủ trì tổng hợp, cân đối nguồn vốn để đề xuất bố trí kế hoạch đầu tư 

công trung hạn, hằng năm, báo cáo các cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính; 

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

b) Bố trí trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH tại các 

tuyến phố chính, khu dân cư, khu vui chơi, giải trí, công viên, bến xe, chợ, 

trường học và các địa điểm công cộng khác phù hợp với quy định về phân loại 

CTRSH tại Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 
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- Sản phẩm: Thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH. 

c) Rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp, xây mới điểm 

tập kết CTRSH đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Quý I năm 2026. 

- Sản phẩm: Kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp, xây mới điểm tập kết 

CTRSH giai đoạn 2026-2030. 

d) Hướng dẫn thực hiện thủ tục về đầu tư đối với các cơ sở, khu xử lý chất 

thải tập trung đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, ưu tiên sử dụng công nghệ 

hiện đại, thân thiện môi trường, tăng cường xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng 

lượng, đồng xử lý chất thải, hạn chế chôn lấp trực tiếp chất thải; khuyến khích 

các nhà máy áp dụng mô hình nhà máy thông minh. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính (đối với Dự án Nhà máy xử lý rác thải 

Seraphin Hải Dương), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (đối với Dự án Nhà 

máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại khu vực Đình Vũ). 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, địa 

phương liên quan. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại khu 

vực Đình Vũ: Hoàn thành năm 2027. 

+ Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương: Hoàn thành năm 2028. 

- Sản phẩm: Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương, Nhà máy xử lý 

chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại khu vực Đình Vũ. 

e) Chủ trì tham mưu, đề xuất tăng cường thu hút đầu tư cho lĩnh vực bảo 

vệ môi trường. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban 

nhân dân các xã phường, đặc khu, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

- Sản phẩm: Các hoạt động xúc tiến đầu tư. 

2.3. Giảm thiểu phát sinh chất thải; đẩy mạnh tái chế chất thải; xử lý, cải 

tạo, phục hồi môi trường các khu vực ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra 
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a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thúc đẩy phát triển ngành công 

nghiệp môi trường, trọng tâm là công nghiệp tái chế, xử lý chất thải kết hợp với 

thu hồi năng lượng, thay thế hình thức chôn lấp trực tiếp chất thải. Rà soát các 

quy hoạch về năng lượng trên địa bàn thành phố theo hướng ưu tiên, tăng tỷ 

trọng phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, điện rác và điện sinh khối. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban 

nhân dân các xã phường, đặc khu, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

- Sản phẩm: Số lượng các doanh nghiệp tham gia dịch vụ tái chế, xử lý 

chất thải, các dự án phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, điện rác và 

điện sinh khối.    

b) Xây dựng “Hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường; 

hệ thống thông tin báo cáo về môi trường của thành phố Hải Phòng” giai đoạn 2. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2027. 

- Sản phẩm: “Hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường; hệ 

thống thông tin báo cáo về môi trường của thành phố Hải Phòng” giai đoạn 2 

c) Rà soát, lập danh mục, xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, phục hồi 

môi trường các bãi chôn lấp CTRSH không hợp vệ sinh, bãi rác tự phát gây ô 

nhiễm môi trường và các khu vực bị ô nhiễm do CTRSH gây ra như sông hồ, ao 

đầm, kênh mương, bờ biển, hệ thống tiêu thoát nước. 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Quý I năm 2026. 

- Sản phẩm: Kế hoạch, lộ trình cải tạo, phục hồi môi trường các bãi chôn 

lấp CTRSH không hợp vệ sinh đảm bảo trên 50% các bãi chôn lấp CTRSH 

không hợp vệ sinh được cải tạo, phục hồi môi trường; 100% các bãi rác tự phát 

gây ô nhiễm môi trường được đóng cửa, cải tạo, phục hồi môi trường 

2.4. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

a) Vận hành có hiệu quả đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời 

thông tin phản ánh về khó khăn, vướng mắc, các trường hợp xả rác bừa bãi, đổ 

CTRSH sinh hoạt không đúng nơi quy định; vi phạm trong phân loại, thu gom, 

vận chuyển, xử lý CTRSH sinh hoạt trên địa bàn. 



9 
 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

- Sản phẩm: Kết quả xử lý các thông tin phản ánh từ đường dây nóng. 

b) Lắp đặt, khai thác hệ thống camera giám sát, đặc biệt tại các tuyến 

đường giao thông, điểm thu gom CTRSH, khu vực nhạy cảm về môi trường; 

đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh để phát hiện kịp thời các 

hành vi xả rác bừa bãi, đổ CTRSH sinh hoạt không đúng nơi quy định; vi phạm 

trong phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH gây ô nhiễm môi trường. 

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 

khu. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

- Sản phẩm: Hệ thống camera giám sát. 

c) Tổ chức kiểm tra các cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử 

lý CTRSH; công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại 

chúng theo quy định. 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; Công an thành phố.  

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: Hằng năm. 

- Sản phẩm: Kết quả kiểm tra các cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTRSH. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà 

nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ 

thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm 

việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm 

thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - 

sạch - đẹp, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm 

theo quy định của pháp luật. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện; 

hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn thành 

phố; chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá tình 

hình thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

2. Các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc 

khu và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được 

pháp luật quy định, chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo phân 

công tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát việc thực 

hiện công tác bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch;  

- PCT TT Lê Anh Quân; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- CVP, PCVP Phạm Anh Tuấn; 

- Các phòng: NNMT, NVKTGS; 

- Lưu: VT, T.L. Khiết. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Quân 



PHỤ LỤC: CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      /      /2026 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT Mục tiêu cụ thể Đơn vị 
Đến năm 

2030 

Cơ quan chủ trì thực 

hiện  
Cơ quan phối hợp 

1 

Tỷ lệ xã, phường, đặc khu tổ chức ngày cuối tuần ra 

quân tổng vệ sinh công cộng tại các khu dân cư, tổ 

dân phố 

% 100 
Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Mặt trận TQVN và các tổ 

chức thành viên; các Sở, 

ban, ngành, các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

2 

Tỷ lệ xã, phường, đặc khu tổ chức phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân 
% 100 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, các cơ quan, đơn vị 

liên quan  

Tỷ lệ xã, phường, đặc khu bố trí đủ các điểm tập kết 

và thu gom CTRSH đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về 

bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng đổ, đốt 

CTRSH không đúng quy định tại cộng đồng 

% 100 
Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Xây dựng, các 

cơ quan, đơn vị liên quan  

3 

Tỷ lệ khu dân cư, tổ dân phố có bổ sung nội dung 

về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước; xây 

dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản về môi 

trường 

% 100 
Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, các cơ 

quan, đơn vị liên quan  

4 

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, đoàn viên, hội viên được phổ biến, quán triệt 

và gương mẫu tham gia phong trào 

% 100 
Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Các Sở, ban, ngành, các cơ 

quan, đơn vị liên quan  

5 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, 

xử lý theo quy định 
% 100 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, các cơ quan, đơn vị 

liên quan  

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt sinh hoạt nông thôn 

được thu gom, xử lý theo quy định 
% 100 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, các cơ quan, đơn vị 

liên quan  

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt sinh hoạt được xử lý 

bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng 
% 30 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, các cơ quan, đơn vị 
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STT Mục tiêu cụ thể Đơn vị 
Đến năm 

2030 

Cơ quan chủ trì thực 

hiện  
Cơ quan phối hợp 

chất thải rắn sinh hoạt sinh hoạt được thu gom liên quan  

Tỷ lệ các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sinh 

hoạt không hợp vệ sinh được cải tạo, phục hồi môi 

trường 

% >50 
Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, các cơ quan, đơn vị 

liên quan  

Tỷ lệ  các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường 

được đóng cửa, cải tạo, phục hồi môi trường. 
% 100 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, các cơ quan, đơn vị 

liên quan  
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